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TRUNG TRỰC VÀ CÁCH CHỨNG MINH TRUNG TRỰC 

Câu 6. Cho tam giác ABC có AB < AC. Lấy điểm D trên cạnh AC sao cho AD=AB. Phân giác góc BAC 

cắt cạnh BC tại E. 

a) Chứng minh EA là phân giác của BED . 

b) Chứng minh AE là trung trực của BD. 

Câu 7. Cho tam giác ABC, trung trực của hai cạnh BC, và CA cắt nhau tại O. 

Chứng minh OA = OB = OC. 

TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ BA CỦA TAM GIÁC: g-c-g 

A. Lí thuyết 

1. Vẽ tam giác biết số đo 1 cạnh và 2 góc kề với nó. 

2. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc-cạnh-góc. 

Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và hai góc kề của tam giác kia thì hai 

tam giác đó bằng nhau g-c-g. 

 

Hai tam giác , ' ' 'ABC A B C   có: 

 



'

' '

'

B B

BC B C

C C




 
 thì  ' ' 'ABC A B C g c g     . 

 

3. Hệ quả 

Hệ quả 1: Nếu một cạnh góc vuông và góc nhọn kề với cạnh ấy của tam 

giác vuông này bằng cạnh góc vuông và góc nhọn kề với cạnh ấy của tam 

giác vuông kia thì hai tam giác đó bằng nhau. 

 

 

 

Hệ quả 2: Nếu cạnh huyền và góc nhọn của tam giác vuông này bằng 

cạnh huyền , góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác đó bằng 

nhau. 
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B. Bài tập 

Câu 1. Cho hình vẽ với / / , / /AB CD AD BC .  

 

 

 

 

 

a) Chứng minh ;AB CD AD BC   

b) Chứng minh AC, BD cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. 

 

Câu 2. Cho góc xOy khác góc bẹt, vẽ tia phân giác Ot. Qua điểm H trên Ot kẻ đường vuông góc với Ot, 

nó cắt Ox và Oy lần lượt tại A,B. 

a) Chứng minh ;OA OB HA HB  . 

b) Lấy C trên Ot, chứng minh  ,CA CB OAC OBC  . 

Câu 3. Cho tam giác ABC có  B C , chứng minh AB AC  

Câu 4. Cho tam giác ABC. Gọi I là giao 2 đường phân giác góc B và góc C. Kẻ IM, IN, IP lần lượt vuông 

góc với BC, CA, AB. Chứng minh IM IN IP  . 

Câu 5. Cho ABC  vuông tại A  có AB AC . Lấy điểm M  thuộc  BC BM MC . Kẻ BD  và CE  

vuông góc với đường thẳng AM . Chứng minh rằng: 

a) .ABD CAE    

b) BD CE DE   

Câu 6. Cho tam giác ABC  có AB AC , M  là trung điểm của BC . Vẽ BI  và CK  vuông góc với 

đường thẳng .AM  Chứng minh rằng .BI CK  

Câu 7. Cho tam giác ABC  có  0120A  . Trên tia đối của tia AB  lấy điểm D  sao cho  ACD ACB  . 

Trên tia đối của tia AC  lấy điểm E  sao cho  ABE ABC  . Chứng minh .AD AE   

Câu 8. Cho xOy . Lấy các điểm ,A B  theo thứ tự thuộc Ox  và Oy  sao cho OA OB . Vẽ 

 AH Oy H Oy  , vẽ  BK Ox K Ox  . Gọi M  là giao điểm của AH  và BK . 

a) Chứng minh  HAO OBK . 

b) Chứng minh OAH OBK   , từ đó suy ra .OH OK   

Câu 9. Cho ABC  có AB AC . Lấy các điểm ,D E  theo thứ tự thuộc ,AB AC  sao cho AD AE . Gọi 

O  là giao điểm của BE  và CD .  

a) Chứng minh rằng BE CD . 

b) Chứng minh OBD OCD   . 

C

B

D

A
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BTVN. 

Câu 10. Trình bày các bước vẽ ABC  biết  06 , 30BC cm B   và  060C  .  

Câu 11. Cho hình sau, trong đó / / ,AB CD AB CD . Chứng minh rằng OA OD , OB OC . 

 

 

Câu 12. Cho ABC MNP   . Phân giác góc A  của tam giác ABC  cắt BC  tại D . Phân giác góc M  của 

tam giác MNP  cắt NP  tại E . Chứng minh ABD MNE  . 

Câu 13. Cho góc nhọn xOy  có tia Oz  là tia phân giác. Qua điểm A  thuộc tia Ox , vẽ đường thẳng song 

song với Oy  cắt Oz  tại M . Qua M  kẻ đường thẳng song song với Ox  cắt Oy  tại .B  Chứng minh 

OAM MBO   . 

Câu 14. Cho tam giác ABC. Lấy điểm M sao cho A là trung điểm của BM. Kẻ đường thẳng qua M và 

song song với BC, đường này cắt đường thẳng AC tại N. 

a) Chứng minh ABC AMN    

b) A là trung điểm NC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên: Trần Ngọc Hà 
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1. Dạng 1: Xác định tỉ lệ thức 

Câu 1. Các tỉ số sau có lập thành một tỉ lệ thức không? 

a) 
3

: 6
5

 và 
4

:8
5

   b) 
1

2 : 7
3

 và 
1

3 :13
4

 

Câu 2. Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên: 

a) 
1 3

2 :
5 4

    b) 
2

: 0, 42
7

   c) 1, 2 : 3, 24  

2. Dạng 2: Xác định thành phần còn thiếu trong tỉ lệ thức 

Câu 3. Tìm x  trong tỉ lệ thức: 

a) 

1
4

4
7 1,612
8

x
     b) 

2 7
2 : 1 : 0, 2

3 9
x    c) 0,6 : : 24x x  

Câu 4. Cho tỉ lệ thức 
4 7

x y
  và 252xy  . Tính ;x y . 

Câu 5. Cho tỉ lệ thức 
2 5

x y
  và 90xy  . Tính ;x y .  

Câu 6. Cho tỉ lệ thức 
5 3

2 4

x y

x y





. Tìm giá trị của tỉ số 

x

y
.  

Câu 7. Cho tỉ lệ thức 
5 2 3

3 4 4

x y

x y





 . Tính tỉ số :x y . 

Câu 8. Cho , ,x y z  thoả mãn:  
2 5 7

x y z
    với , ,x y z  khác 0.  Tính 

2

x y z
P

x y z

 


 
. 

Câu 9. Tìm ,x y  khác 0 biết:  

a) 
3

4

x

y
  và 2 5 10x y  .   b) 21. 19.x y  và  – 4x y    

3. Dạng 3: Chứng minh các đẳng thức 

Câu 10. Cho tỉ lệ thức 
a c

b d
 . Chứng minh rằng 

a c

a b c d


 
 (giả thiết ,a b c d   và mỗi số 

, , , 0a b c d  ) 

Câu 11. Cho tỉ lệ thức 
a c

b d
 . Chứng minh rằng .

a b c d

a b c d
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Câu 12. Cho tỉ lệ thức 
a b c d

b c d a

 


 
. Chứng minh rằng a c  hoặc 0a b c d    . 

Câu 13. Cho tỉ lệ thức  
3 3

4

x y

x y





. Hãy tính 

x

y
. 

Câu 14. Tìm số hữu tỉ x , biết: 

a) 0, 4 : : 0,9x x       b) 
3 2 3 1

5 7 5 1

x x

x x

 


 
      

Câu 15. Cho tỉ lệ thức 
a c

b d
 . Chứng minh rằng 

a b c d

b d

 
  (mỗi số , , , 0a b c d  ). 

Câu 16. Chứng minh rằng ta có tỉ lệ thức 
a c

b d
  nếu có đẳng thức sau (giả thiết các tỉ lệ thức đều có 

nghĩa): 

a) 
a b c d

a b c d

 


 
   b) 

a c

a b c d


 
   c) 

a b c d

b d

 
  

Câu 17. Tìm phân số biết nếu trừ cả tử và mẫu số với một số khác 0 thì được một phân số bằng phân số 

lúc đầu. 

Câu 18. Chứng minh rằng nếu  , , , 0
a b

a b c d
c d
  thì 

5 2
. 1

5 2

a b c d

c d a b

 


 
. 

 

 


